
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 3 NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày           /8/2022 của Sở Xây dựng)

STT Họ và tên Năm sinh
(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP Lĩnh vực cấp CCHN Hạng CC

1 Nguyễn Bá Cường 24/3/1972 045072009901 27/6/2021 Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã
hội

Việt Nam Cam Chính, Cam Lộ, Quảng
Trị

Đại học Mỏ - Địa chất Hà
Nội Tại chức Kỹ sư trắc địa Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình III

2 Võ Đình Sang 16/01/1986 045086003319 11/8/2021 Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã
hội

Việt Nam Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng
Trị Đại học Nông lâm Huế Chính quy Thạc sỹ quản lý đất đai Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình III

3 Lê Trung Kiên 20/5/1974 045074011137 25/6/2021 Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã
hội

Việt Nam Phường 5, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

Đại học Mỏ - Địa chất Hà
Nội Tại chức Kỹ sư trắc địa Khảo sát xây dựng Khảo sát địa hình công trình III

4 Bùi Văn Hòa 10/7/1977 197052791 26/8/2011 CA tỉnh Quảng Trị Việt Nam Phường 5, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

Đại học sư phạm kỹ thuật
TP HCM

Vừa làm vừa
học Kỹ sư xây dựng Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công trình dân

dụng II

5 Lê Hoàng Nguyên 30/4/1967 045067000263 23/3/2021 Cục Quản lý hành chính
về trật tự xã hội Việt Nam Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị Đại học bách khoa Đà

Nẵng Dài hạn Kỹ sư thủy lợi - thủy điện Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế xây dựng công trình cấp -  thoát nước II

6 Trần Đăng Khoa 24/6/1981 045081004016 27/6/2021 Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã
hội

Việt Nam Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị Đại học bách khoa Đà
Nẵng Chính quy Kỹ sư cầu đường Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình giao

thông (đường bộ) III

7 Ngô Văn Bản 27/8/1979 045079004910 25/6/2021 Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã
hội

Việt Nam Triệu Long, Triệu Phong,
Quảng Trị

Đại học bách khoa Đà
Nẵng Chính quy Kỹ sư thủy lợi - thủy điện Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình giao

thông (đường bộ) III

 Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

8 Đỗ Ngọc Nghĩa 15/10/1994 045094003114 11/8/2021 Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã
hội

Việt Nam Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu
Phong, tỉnh Quảng Trị

Đại học bách khoa Đà
Nẵng Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

công trình giao thông Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình giao
thông (đường bộ) III

9 Nguyễn Quốc Phong 02/9/1978 197020432 20/01/2015 CA tỉnh Quảng Trị Việt Nam Thị trấn Gio Linh, huyện Gio
Linh, tỉnh Quảng Trị

Đại học Giao thông vân tải
TP Hồ Chí Minh Chính quy Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

công trình Giám sát thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình giao
thông (đường bộ) II

10 Thái Văn Hưng 03/5/1976 045076000589 04/4/2021 Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã
hội

Việt Nam Phường 5, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

Đại học sư phạm kỹ thuật
TP HCM

Vừa làm vừa
học

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật
điện, điện tử Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ - điện

công trình III

11 Phạm Ngọc Tài 22/9/1982 045082001026 24/4/2021 Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự xã
hội

Việt Nam Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị Đại học sư phạm kỹ thuật
TP HCM

Vừa làm vừa
học Kỹ sư điện công nghiệp Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ - điện

công trình III

12 Hoàng Kim Dương
Tuấn Anh 31/8/1981 197076650 26/7/2011 CA tỉnh Quảng Trị Việt Nam Đông Giang, Đông Hà, Quảng

Trị
Đại học bách khoa Đà

Nẵng Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế cơ - điện công trình II

13 Phan Ngọc Thắng 02/02/1981 197112696 20/12/2011 CA tỉnh Quảng Trị Việt Nam Phường 5, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

Đại học bách khoa Đà
Nẵng Chính quy Kỹ sư điện kỹ thuật Thiết kế xây dựng công trình Thiết kế cơ - điện công trình II

 Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị cơ - điện
công trình II

Danh sách gồm 13 cá nhân
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 3 NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-SXD ngày         /8/2022 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Họ và tên Năm sinh
(dd/MM/yyyy)

Số CMND/hộ
chiếu/thẻ Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đề nghị cấp Hạng đề

nghị Lý do không đạt

1 Trương Hải
Đường 09/10/1976 045076001031 20/4/2021

Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự
xã hội

Phường 3, thị xã Quảng
Trị, tỉnh Quảng Trị

Đại học kỹ thuật Đà
Nẵng Chính quy Kỹ sư thủy lợi - thủy

điện

Giám sát thi công xây
dựng công trình dân
dụng

III Không tham gia SH

 Giám sát thi công xây
dựng công trình
NN&PTNT

III Không tham gia SH

2 Hoàng Quốc Hoàn 08/8/1988 045088000229 28/3/2021
Cục Cảnh sát Quản lý
hành chính về trật tự
xã hội

Xã Cam Tuyền, huyện
Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đại học sư phạm kỹ
thuật TP HCM

Vừa làm vừa
học Kỹ sư xây dựng Thiết kế kết cấu công

trình dân dụng III Không tham gia SH

Danh sách gồm 02 cá nhân
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